
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

 

Số:       /TTTYT-KD 
Về việc mời báo giá hóa chất 

xét nghiệm. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày      tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đang có nhu cầu mua sắm hóa chất xét 

nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 11 và 12 năm 2022; 

Để có cơ sở chọn giá hàng hóa lập dự toán gói thầu, Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn kính mời các đơn vị kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất có 

khả năng cung cấp các mặt hàng về hóa chất xét nghiệm gửi báo giá để Trung tâm 

tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm, các mặt hàng cụ thể như sau: 

1. Danh mục nhu cầu mua sắm: 
 

STT 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 

14/20

20 

Tên hàng hóa Đặc tính/thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng 

 

Ghi 

chú 

1 3 

Hóa chất định 

lượng 

Cholesterol 

* Thành phần: Good‘s Buffer 50 mmol/l,  Phenol 5 

mmol/l 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Cholesterol 

esterase ≥ 200 U/l, Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l, 

Peroxidase ≥ 3 Ku.  

* Lọ 44 ml. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Lọ 20 

 

2 3 
Hóa chất định 

lượng Creatinine 

* Thành phần:  

R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l, 

R2: Picric Acid 26 mmol/l.   

* Bộ gồm R1: 44ml, R2: 11 ml.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Bộ 10 

 

3 3 

Hóa chất định 

lượng nồng độ 

cồn trong máu 

(Ethanol) 

* Thành phần:  

-R1: Sodium pyrophosphate: >50.00 mmol/L; 

buffer: >50.00 mmol/L. 

-R2: Good's buffer: >10.00 mmol/L; NAD+: ≥2.00 

mM; Alcohol dehydrogenase: ≥40.00 KU/L 

-Calibrato 2ml,  

-Control L1 1ml,Control L2 1ml 

*Bộ gồm R1: 2 lọ x 30ml, R2: 2 lọ x 10ml, 

Bộ 4 

 



Calibrato 1 lọ 2 ml, Control L1 1 lọ 1ml,Control L2 

1 lọ 1ml  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

4 3 

Hóa chất kiểm 

chứng mức bình 

thường 

(Normal) 

* Dùng để kiểm tra độ chính xác các kết quả xét 

nghiệm thường quy trong xét nghiệm sinh hóa. 

* Bộ gồm  R1: 20 ml., R2: 20ml.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Bộ 3 

 

5 3 

Hóa chất kiểm 

chứng mức bệnh 

lý (Path) 

* Dùng để kiểm tra độ chính xác các kết quả xét 

nghiệm thường quy trong xét nghiệm sinh hóa ở dải 

cao. 

* Bộ gồm  R1: 20 ml., R2: 20ml.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Bộ 3 

 

6 3 
Hóa chất định 

lượng Glucose 

* Thành phần:  

Phosphate buffer 250 mmol/l, Glucose oxidase > 25 

U/ml, Peroxidase > 2 U/ml, Phenol 5 mmol/l, 4-

aminoantipyrine 0.5 mmol/. 

* Lọ 44ml. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

Lọ 20 

 

7 3 

Hóa chất định 

lượng Protein 

toàn phần 

* Thành phần:  

Copper II Sulphate 12 mmol/l 

Potassium Sodium Tartrate 31.9 mmol/l 

Potassium Iodide 30.1 mmol/l 

Sodium Hydroxide 0.6mol/l. 

* Lọ 44ml. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Lọ 10 

 

8 3 

Hóa chất định 

lượng 

Triglycerides 

 * Thành phần: PIPES buffer (pH 7.0) 50 mmol/l, 

ATP 2.85 mmol/l, Mg 60 mmol/l Glycerol Kinase 

(GK) 1.5 U/ml Glycerol-3-phosphate oxidase 

(GPO) 6.0 U/ml Toos 0.48 mmol/l 

* Lọ 44ml. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Lọ 20 

 

9 3 
Hóa chất định 

lượng Urea 

* Thành phần: 

R1:Tris Buffer 100 mmol/l 

α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l 

Urease (Jack Bean) ≥10 KU/l 

GLDH (Microorganism) ≥ 2.5 KU/l 

R2: NADH 1.66 mmol/l. 

* Bộ gồm R1: 44ml, R2: 11ml. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Bộ  10 

 

10 3 
Hóa chất định 

lượng Uric Acid 

*Thành phần: R1 + R2 

Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l 

TOOS 0.48 mmol/l 

Uricase 200 U/l 

Lọ 20 

 



Peroxidase 5000 U/l 

4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/l.  

* Lọ 44ml.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

11 3 

Hóa chất hiệu 

chuẩn máy sinh 

hóa 

* Là huyết thanh mẫu dùng để hiệu chỉnh máy.  

* Lọ 3ml. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Lọ 8 

 

12 3 
Dung dịch pha 

loãng 

* Thành phần: NaCl ≤9.4%, Buffer ≤1.6%, Anti-

Microbial Agent ≤1.0%. 

* Thùng 20 lít. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

Lít 640 

 

13 3 
Dung dịch rửa 

định kỳ  

* Thành phần: Buffer <1.0%, Sufurctant <2.0% 

* Quy cách Thùng 1-5 lít. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

Lít 60 
 

14 3 
Dung dịch rửa 

thường xuyên  

* Thành phần: Sodium Hypochlorite   5% 

* Quy cách Thùng 1-5 lít. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

Lít 85 
 

15 3 

Dung dịch ly 

giải/ phá hồng 

cầu  

* Thành phần: Quaternary Ammonium Salt<10%, 

Sodium Lauryl Sulfate<1.5% 

* Chai 500ml. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

Chai 12 

 

16 3 
Hóa chất chuẩn 

máy huyết học 

*Thành phần: Hồng cầu của người và động vật có 

vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất 

lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. 

* Lọ 3  ml.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

Lọ 9 

 

17 3 

Hóa chất kiểm 

tra đông máu 

TEClot APTT- 

CaCl2 

* Thành phần:  

Sodium Chloride; Polyethylene Glycol 2000; 

Sucrose; Sodium azide 0,02%, Calci clorid 0.025M  

* Bộ gồm 2 lọ, mỗi lọ 5ml.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Bộ  10 

 

18 3 

Hóa chất kiểm 

tra đông máu 

TEClot FIB Kit 

*Thành phần: Bovine Thrombin 100NIH U/ml; 

Calcium Chloride 0.112%; PHG-8000 4%; 

Albumin 2,5%.  

* Lọ 2 ml. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Lọ 15 

 

19 3 

Hóa chất kiểm 

tra đông máu 

TEClot PT 

*Thành phần: Sodium Phosphate < 3%, Sodium 

Azide < 1%, Pylyethylene glycol.  

* Lọ 4 ml. 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Lọ 20 

 



20 3 

Hóa chất xét 

nghiệm tuyến 

giáp FT3 bằng 

Elisa 

*Thành phần 1 kit: 

AntibodyCoated Microplate (1 plate, 96 wells):  

1. fT3 Ab Coated Wells 1ea 

2. Standards, Liq. 1 set 

3. Enzyme Conjugate Reagent 10.5ml 

4. Color Reagent A 13ml 

5. Color Reagent B 13ml 

6. Stop Solution (3N HC1) 10ml 

7. Bio-Rad Controls (not inclueded) 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

kit/te

st 
288 

 

21 3 

Hóa chất xét 

nghiệm tuyến 

giáp FT4 bằng 

Elisa 

*Thành phần 1 kít: 

AntibodyCoated Microplate (1 plate, 96 wells):  

1. fT4 Ab Coated Wells 1ea 

2. Standards, Liq. 1 set 

3. Enzyme Conjugate Reagent 10.5ml 

4. Color Reagent A 13ml 

5. Color Reagent B 13ml 

6. Stop Solution (3N HC1) 10ml 

7. Bio-Rad Controls (not inclueded) 

kit/te

st 
288 

 

22 3 

Hóa chất xét 

nghiệm tuyến 

giáp TSH bằng 

Elisa 

*Thành phần 1 kít: 

Coated plate: 96 well plate 

1.TSH Ab Coated Wells 1ea 

2. Standards 1 set 

3.Conjugate Reagent 13 ml 

4.TBM Reagant 11ml 

5.  Stop Solution (3N HC1) 10ml 

6.  Bio-Rad Controls (not inclueded) 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

kit/te

st 
288 

 

23 3 

Hoá chất xét 

nghiệm định 

lượng Protein 

phản ứng C 

trong máu 

*Dùng để xét nghiệm nhiễm trùng, viêm.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 
Test 800 

 

24 6 Máu cừu  

* Dùng để pha chế môi trường thạch máu.  

* Tuýp10ml.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

ml 200 

 

25 3 
Que thử nước 

tiểu 10 thông số 

* Phù hợp máy Clinitek Status-Siemens. 

* Thành phần 1 test Gồm có LEU, NIT, URO, 

PRO, PH, BLO, SG, KET, BIL, GLU;  

Protein: 0.15-0.3 g/l (15-30mg/dl) albumin 

Blood: 150-620 µg/l (0,015-0,062 mg/dl) 

haemoglobin 

Leucocytes: 5-15 cells/hpf in clinical urine 

Test 3.200 

 



Nitrite: 13-22 µmol/l (0,06-0,1mg/dL) nitrite ion 

Glucose: 4-7 mmol/L (75-125 mg/dL) glucose 

Ketone: 0,5-1,0 mmol/L (5-10mg/dl) acetoacetic 

acid 

Bilirubin: 7-14  µmol/L (0,4-0,8 mg/dL) bilirubin.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

26 6 
Test chẩn đoán 

HIV  

* Công năng: Xét nghiệm nhanh chẩn đoán HIV. 

Định tính phát hiện các kháng thể kháng HIV1/2 

trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương 

của người. HIV Recombinant antigen Env36 

(Kháng nguyên tái tổhợp HIV Env36) 0.167μg 

HIV-2 antigen gp36 (Kháng nguyên HIV-2 gp36) 

0.042μg 

HIVgp41 Antigen (Kháng nguyên HIV gp41) 

0.080μg Recombinant HIV-2 antigen gp36 (Kháng 

nguyên tái tổ hợp HIV-2 gp36) 0.048μg 

Streptavidin-Rabbit IgG (Streptavidin-IgG từ thỏ) 

0.096μg. 

*Độ nhạy : 99.9%. Độđặc hiệu: 99.6%.  Độ chính 

xác tương quan: 99.8%.  

*Ngưỡng phát hiện : nồng độ 1:500 mẫu HIV. Đọc 

kết quả sau 15 phút.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Test 500 

 

27 6 

Test chẩn đoán 

viêm gan B 

(HBsAg) 

* Công năng: Xét nghiệm nhanh chẩn đoán viêm 

gan B. Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi 

rút viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương 

của người.  

*Thành phần: IgG chuột kháng HBsAg B-59 

~0.09μg , IgG chuột kháng HBsAg  B-15 ~0.32μg, 

IgG thỏ gắn Sterptavidin ~0.096μg.  

*Độ nhạy >99.00%, độ đặc hiệu: 97.0%, độ chính 

xác: 98.5%.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Test 500 

 

28 6 

Test xét nghiệm 

nhanh chẩn đoán 

viêm gan C 

* Công năng: Test nhanh chẩn đoán viêm gan C.  

Định tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong 

huyết thanh hoặc huyết tương  người.  

*Thành phần : Protein A 0.64μg, HCV Antigen 

0.4μg, Chicken anti Protein A 0,7μg.   

*Độ nhạy >99.53%, độ đặc hiệu: 99.64%, độ chính 

xác: 99.75%.  Đọc kết quả sau 10 phút. Ngưỡng 

phát hiện : nồng độ pha loãng 1:400 từ mẫu HCV.  

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Test 500 

 



29 5 

Test thử ma túy 

4 trong 1 (THC-

MET-AMP-

MOP) 

*Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện 

trong nước tiểu. 

* Ngưỡng phát hiện: 

+ Morphine: 300 ng/ml 

+ Amphetamine: 1000 ng/ml 

+ Methamphetamine: 500 ng/ml 

+ THC: 50 ng/ml 

*Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% 

*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

Test 1.100 

 

30 6 

Huyết thanh 

mẫu kháng 

kháng nguyên A 

trên bề mặt hồng 

cầu (Anti A) 

* Dùng để để phát hiện các kháng nguyên của hệ 

nhóm máu ABO bằng phương pháp ngưng kết các 

tế bào hồng cầu người.  

* Lọ 10 ml. 

ml 50 

 

31 6 

Huyết thanh 

mẫu kháng 

kháng nguyên 

A, B trên bề mặt 

hồng cầu (Anti 

AB) 

* Dùng để để phát hiện các kháng nguyên của hệ 

nhóm máu ABO bằng phương pháp ngưng kết các 

tế bào hồng cầu người.  

* Lọ 10 ml. 

ml 50 

 

32 6 

Huyết thanh 

mẫu kháng 

kháng nguyên B 

trên bề mặt hồng 

cầu (Anti B) 

* Dùng để để phát hiện các kháng nguyên của hệ 

nhóm máu ABO bằng phương pháp ngưng kết các 

tế bào hồng cầu người.  

* Lọ 10 ml. 

ml 50 

 

33 6 

Huyết thanh 

mẫu hệ RH (anti 

D) 

* Hỗn hợp kháng thể đơn dòng Anti D IgM và IgG.  

* Lọ 10 ml. 
ml 50 

 

Tổng cộng : 33 mặt hàng 

 

2. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Bảng báo giá (theo Biểu mẫu đính kèm). 

- Giấy chứng nhận/tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh theo quy 

định tại Nghị định 98/NĐ-CP  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ tên 

Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

3. Thông tin nhận báo giá: 



- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Phòng Văn thư lưu trữ thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Địa chỉ: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, KP 7, phường Tam Quan, Hoài 

Nhơn, Bình Định (Bộ phận Văn thư tiếp nhận và gửi về Bộ phận Khoa Dược – 

TTB – VTYT & KSNK) 

-Mail nhận file mềm (Word hoặc Exel) và Scan báo giá gốc: 

duocttythn@gmail.com. 

-Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Dược sĩ Lê Thị Ánh Nga, cán bộ Khoa Dược 

– TTB – VTYT & KSNK. Số điện thoại liên hệ: 0906478033;0256.3565173. 

4. Thời gian gửi Báo giá: Gửi về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn trước 

ngày: Trước 15h ngày 28/10/2022. 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- Trang TTĐT của TTYT; 
-  Lưu: VT, TCKT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu: 

TÊN CÔNG TY 
Số: ........................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày      tháng      năm 2022 
 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

Căn cứ Thông báo số       /TB-TTYT ngày       tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn về việc 

mời chào giá hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tháng 11 và 12 năm  2022. 

Công ty ................................... xin trân trọng báo giá như sau: 

 

STT Tên trang thiết bị 

Tên 
thương 
mại/ Mã 

sản 
phẩm 

(nếu có)  

Đơn vị 
tính 

Đặc 
tính/thôn

g số kỹ 
thuật 

Hãng 
SX, 

nước 
SX/chủ 
sở hữu 

Số 
GPĐK/ 

Số 
GPLH/ 

Số 
CBTC 

Phân 
nhóm 
theo 
TT 

14/202
0/TT-
BYT 

Báo giá 
(đồng) 

Giá kê 
khai 
theo 

NĐ/202
1/NĐ-

CP 

Đường dẫn 
kê khai giá 

(https://kekh
aigiattbyt.m
oh.gov.vn) 

Giá trúng 
thầu kèm 

Đường dẫn 
giá trúng thầu 
trong vòng 12 
tháng gần đây 
(https://congk
haiketquatha
u.moh.gov.vn) 

1 
Hóa chất định lượng 

Cholesterol 
 Lọ        

 

2 
Hóa chất định lượng 

Creatinine 
 Bộ        

 

3 
Hóa chất định lượng 
nồng độ cồn trong 

máu (Ethanol) 
 Bộ        

 

4 
Hóa chất kiểm 

chứng mức bình 
 Bộ        

 



thường (Normal) 

5 
Hóa chất kiểm 

chứng mức bệnh lý 
(Path) 

 Bộ        
 

6 
Hóa chất định lượng 

Glucose 
 Lọ        

 

7 
Hóa chất định lượng 

Protein toàn phần 
 Lọ        

 

8 
Hóa chất định lượng 

Triglycerides 
 Lọ        

 

9 
Hóa chất định lượng 

Urea 
 Bộ         

 

10 
Hóa chất định lượng 

Uric Acid 
 Lọ        

 

11 
Hóa chất hiệu chuẩn 

máy sinh hóa 
 Lọ        

 

12 Dung dịch pha loãng  Lít         

13 
Dung dịch rửa định 

kỳ  
 Lít        

 

14 
Dung dịch rửa 
thường xuyên  

 Lít        
 

15 
Dung dịch ly giải/ 

phá hồng cầu  
 Chai        

 

16 
Hóa chất chuẩn máy 

huyết học 
 Lọ        

 

17 
Hóa chất kiểm tra 
đông máu TEClot 

APTT- CaCl2 
 Bộ         

 

18 
Hóa chất kiểm tra 
đông máu TEClot 

FIB Kit 
 Lọ        

 

19 
Hóa chất kiểm tra 
đông máu TEClot 

PT 
 Lọ        

 



20 
Hóa chất xét nghiệm 
tuyến giáp FT3 bằng 

Elisa 
 kit/test        

 

21 
Hóa chất xét nghiệm 
tuyến giáp FT4 bằng 

Elisa 
 kit/test        

 

22 
Hóa chất xét nghiệm 
tuyến giáp TSH bằng 

Elisa 
 kit/test        

 

23 

Hoá chất xét nghiệm 
định lượng Protein 
phản ứng C trong 

máu 

 Test        

 

24 Máu cừu   ml         

25 
Que thử nước tiểu 10 

thông số 
 Test        

 

26 Test chẩn đoán HIV   Test         

27 
Test chẩn đoán viêm 

gan B (HBsAg) 
 Test        

 

28 
Test xét nghiệm 
nhanh chẩn đoán 

viêm gan C 
 Test        

 

29 
Test thử ma túy 4 

trong 1 (THC-MET-
AMP-MOP) 

 Test        
 

30 

Huyết thanh mẫu 
kháng kháng nguyên 
A trên bề mặt hồng 

cầu (Anti A) 

 ml        

 

31 

Huyết thanh mẫu 
kháng kháng nguyên 

A, B trên bề mặt 
hồng cầu (Anti AB) 

 ml        

 



32 

Huyết thanh mẫu 
kháng kháng nguyên 
B trên bề mặt hồng 

cầu (Anti B) 

 ml        

 

33 
Huyết thanh mẫu hệ 

RH (anti D) 
 ml        

 

 Tổng cộng: 33 khoản 

 

*Ghi chú:  

 - Chi phí trên đã bao gồm: thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo hành, chi phí vận chuyển đến tận khoa dược của 
Trung tâm Y tế Hoài Nhơn và các chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ chi phí nào thêm. 

 - Bảng báo giá có thời hạn đến:……/……/2022 (Ghi rõ thời hạn). 

Mọi chi tiết xin liên hệ:…… (Phương thức liên hệ của công ty). 

 ……., ngày….tháng….năm 2022 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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